
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung                                          

trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết                                             

của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về 

kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư; thủ tục thẩm 

định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 66/TTr-

SKHĐT ngày 11/11/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 11 (mười một) thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).  

Điều 2. Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 

2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng, ban 

hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định; phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Thái Bình, ngày       tháng 11 năm 2024 



2 

 

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và sửa 

đổi, bổ sung một số thủ tục tục hành chính tại Quyết định số 1932/QĐ-UBND 

ngày 8/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; 

- Lưu: VT, NCKS. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lại Văn Hoàn 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày         /11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT TÊN TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Hình thức        

thực hiện 

Cơ quan          

thực hiện 

Phí,      

lệ phí 
CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1 

Thủ tục chấp thuận chủ trương 

đầu tư của UBND cấp tỉnh.(*) 

Mã số TTHC: 

1.009645.000.00.00.H54 

18 ngày làm việc 

- Nộp trực tiếp tại 

tại Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Thái 

Bình 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Nộp trực tuyến 

trên cổng dịch vụ 

công quốc gia: 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp nhận hồ 

sơ, lấy ý kiến cơ 

quan liên quan và 

tổ chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh chấp thuận 

chủ trương đầu tư. 

 

Không 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 
17/6/2020 (Luật Đầu tư năm 2020). 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư (Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP). 

- Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư (Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT). 

- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 
một số Điều của Thông tư 
số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 
09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-31-2021-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-462291.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-25-2023-tt-bkhdt-sua-doi-thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-hoat-dong-dau-tu-598630.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-25-2023-tt-bkhdt-sua-doi-thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-hoat-dong-dau-tu-598630.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT TÊN TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Hình thức        

thực hiện 

Cơ quan          

thực hiện 

Phí,      

lệ phí 
CĂN CỨ PHÁP LÝ 

tư (Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT). 

- Quyết định 2464 số 2469/QĐ-
BKHĐT ngày 25/10/2024 công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và 
đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định 
số 2464 số 2469/QĐ-BKHĐT) 

2 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh.(*) 

Mã số TTHC: 

1.009646.000.00.00.H54 

18 ngày làm việc 
- Nộp trực tiếp tại 

tại Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Thái 

Bình 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Nộp trực tuyến 

trên cổng dịch vụ 

công quốc gia: 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp nhận hồ 

sơ, lấy ý kiến cơ 

quan liên quan và 

tổ chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh chấp thuận 

điều chỉnh chủ 

trương đầu tư. 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

- Quyết định số 2464/QĐ-BKHĐT) 

 

3 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp đã được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

và không thuộc diện chấp thuận 

điều chỉnh chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh. 

Mã số TTHC: 

1.009647.000.00.00.H54 

- 02 ngày làm 

việc (trường hợp 

thay đổi tên dự án 

đầu tư, tên nhà 

đầu tư) 

- 10 ngày làm 

việc (trường hợp 

thay đổi các nội 

dung khác tại 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp nhận hồ 

sơ và điều chỉnh 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

- Quyết định số 2464/QĐ-BKHĐT 

- Quyết định số 2326/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp 

trong giải quyết thủ tục đầu tư; thủ 

tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất; 

thẩm định điều kiện giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
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TT TÊN TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Hình thức        

thực hiện 

Cơ quan          

thực hiện 

Phí,      

lệ phí 
CĂN CỨ PHÁP LÝ 

sử dụng đất đối với các dự án có vốn 

đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

4 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại 

hình tổ chức kinh tế đối với dự 

án thuộc thẩm quyền chấp thuận 

của UBND cấp tỉnh.(*) 

Mã số TTHC: 

1.009653.000.00.00.H54 

18 ngày làm việc 
- Nộp trực tiếp tại 

tại Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Thái 

Bình 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Nộp trực tuyến 

trên cổng dịch vụ 

công quốc gia: 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp nhận hồ 

sơ, lấy ý cơ quan 

liên quan và tổ 

chức thẩm định 

- UBND cấp tỉnh 

chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương 

đầu tư (nếu có) 

- Sở Kế hoạch và 

Đầu tư điều chỉnh 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

(nếu có) 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

- Quyết định số 2464/QĐ-BKHĐT) 

 

5 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 

theo bản án, quyết định của tòa án, 

trọng tài đối với dự án đầu tư đã 

được chấp thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 

54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

Mã số TTHC: 

1.009656.000.00.00.H54 

07 ngày làm việc 

- Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp nhận hồ 

sơ. 

- UBND cấp tỉnh 

chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương 

đầu tư (nếu có) 

- Sở Kế hoạch và 

Đầu tư điều chỉnh 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

(nếu có) 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

- Quyết định số 2464/QĐ-BKHĐT) 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
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TT TÊN TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Hình thức        

thực hiện 

Cơ quan          

thực hiện 

Phí,      

lệ phí 
CĂN CỨ PHÁP LÝ 

6 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 

theo bản án, quyết định của tòa án, 

trọng tài đối với dự án đầu tư đã 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và không thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư nhưng 

không thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu 

tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

Mã số TTHC: 

1.009657.000.00.00.H54 

 

 

 

 

 

03 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nộp trực tiếp tại 

tại Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Thái 

Bình 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Nộp trực tuyến 

trên cổng dịch vụ 

công quốc gia: 

https://dichvucong.

gov.vn 

 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp nhận hồ 

sơ và điều chỉnh 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

 

 

 

Không 

 

 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

- Quyết định số 2464/QĐ-BKHĐT) 

 

7 

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của UBND cấp 

tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  

Mã số TTHC: 

1.009661.000.00.00.H54 

03 ngày làm việc 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp nhận và 

thông báo việc 

ngừng hoạt động 

của dự án đầu tư 

cho các cơ quan 

liên quan 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

- Quyết định số 2464/QĐ-BKHĐT) 
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Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự 

án đầu tư đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 

hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Mã số TTHC: 

1.009662.000.00.00.H54 

- Trong thời hạn 

15 ngày kể từ 

ngày quyết định, 

nhà đầu tư gửi 

quyết định chấm 

dứt hoạt động của 

dự án đầu tư hoặc 

thông báo và nộp 

lại Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp nhận và 

thông báo việc 

chấm dứt hoạt động 

của dự án đầu tư 

cho các cơ quan 

liên quan và thu hồi 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

(nếu có) 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

- Quyết định số 2464/QĐ-BKHĐT) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
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TT TÊN TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Hình thức        

thực hiện 

Cơ quan          

thực hiện 

Phí,      

lệ phí 
CĂN CỨ PHÁP LÝ 

tư cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thông báo 

việc chấm dứt 

hoạt động của dự 

án đầu tư cho các 

cơ quan liên quan 

kể từ ngày nhận 

được quyết định 

hoặc thông chấm 

dứt hoạt động của 

dự án đầu tư. 

9 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư đối với dự án không thuộc 

diện chấp thuận chủ trương đầu tư 

Mã số TTHC: 

1.009664.000.00.00.H54 

10 ngày làm việc 

- Nộp trực tiếp tại 

tại Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Thái 

Bình 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Nộp trực tuyến 

trên cổng dịch vụ 

công quốc gia: 

https://dichvucong.

gov.vn 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp nhận hồ 

sơ, cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

- Quyết định số 2464/QĐ-BKHĐT) 

10 

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư 

theo hình thức góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp đối với 

nhà đầu tư nước ngoài 

Mã số TTHC: 

1.009729.000.00.00.H54 

9 ngày làm việc 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tiếp nhận hồ sơ, 

thông báo về việc 

đáp ứng điều kiện 

góp vốn, mua cổ 

phần, mua lại phần 

vốn góp của nhà 

đầu tư nước ngoài 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

- Quyết định số 2464/QĐ-BKHĐT) 

11 

Thủ tục thành lập văn phòng điều 

hành của nhà đầu tư nước ngoài 

trong hợp đồng BCC 

Mã số TTHC: 

1.009731.000.00.00.H54 

8 ngày làm việc 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký hoạt động văn 

phòng điều hành 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

- Quyết định số 2464/QĐ-BKHĐT) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx


8 

 

 

TT TÊN TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Hình thức        

thực hiện 

Cơ quan          

thực hiện 

Phí,      

lệ phí 
CĂN CỨ PHÁP LÝ 

cho nhà đầu tư 

nước ngoài trong 

hợp đồng BCC 

 

(1) Ghi chú: Những thủ tục có đánh dấu (*), trường hợp cần thiết, Cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép gia hạn thời gian 

giải quyết nhưng tổng thời gian giải quyết (thời gian theo quy định và thời gian gia hạn) không quá thời gian theo quy định của Luật Đầu tư năm 

2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 
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